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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa 

điểm 

Đ D 

Hai 

17/1 

 

  Chào cờ Sơ kết tuần     

8h 73 TV (Đọc) Chuyện bốn mùa GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 74 TV (Đọc) Chuyện bốn mùa GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 91 Toán Phép nhân GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 19 Đạo đức Cảm xúc của em GV dạy qua clip  clip 

  Ba 

18/1 

8h  Âm nhạc Học bài hát Hoa lá mùa xuân GV dạy qua clip Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 92 Toán Phép nhân GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
19 TV 

(TậpViết ) 

Chữ hoa Q GV dạy qua clip  Máy,BGĐT 

9h50 19 TV (N-Ngh) Kể chuyện Chuyện bốn mùa GV dạy online  clip 

 

Tư 

19/1 

8h 93 Toán Thừa số, tích GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35  Mĩ thuật Rừng cây rậm rạp GV dạy qua clip  Máy,BGĐT 

9h15 75 TV (Đọc) Mùa nước nổi GV dạy online  clip 

9h50 76 TV (Đọc) Mùa nước nổi GV dạy online   

 

 Năm 

20/1 

8h 94 Toán Thừa số, tích GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 19+20 
TNXH Cần làm gì để bảo vệ môi trường 

sống của động vật và thực vật? 

GV dạy qua clip  Máy,BGĐT 

9h15 19 
TV ( CT) 

 

- Nghe – viết: Mùa nước nổi 

 

GV dạy online  clip 

9h50 19 TV(LT 1) Mở rộng vốn từ về các mùa. Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi 

GV dạy online  Máy,BGĐT  

 

 

  Sáu 

21/1 

8h  

Thể dục Ôn Chuyển đội hình hàng dọc 

thành đội hình vòng tròn và 

ngược lại 

GV dạy qua clip Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 95 Toán Bảng nhân 2 GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
19 TV(LT 2) Viết đoạn văn tả một đồ vật 

 

GV dạy online   

9h50 19 HĐTN-SHL Tết nguyên đán GV dạy qua clip  Máy,BGĐT 
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                                                                                                                          Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                        Hoàng Thị Mỹ 

 

 

 



 

 


